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TB

KT
1 2 1 2

1 21DS021A Trần Thị Lan Anh 12/02/1995 7.0 8.0 7.7 6.5 7.0

2 22CT003A Vũ Văn Cao 14/01/1984 8.0 8.0 8.0 8.5 8.3

3 21CT047A Nguyễn Quý Hoàng 24/04/1960 7.0 8.0 7.7 8.5 8.2

4 21CT053A Bùi Thị Mỹ Hồng 15/07/1982 8.0 8.0 8.0 5.0 6.2

5 21CT057A Phan Ngọc Khuê 14/11/1980 6.0 7.0 6.7 8.5 7.8

6 20CT016A Nguyễn Trúc Thủy Mi 04/09/2002 8.0 8.5 8.3 5.0 6.3

7 22CT005A Văn Thị Nhi 03/12/1996 8.0 8.0 8.0 7.0 7.4

8 22BCT0005 Vũ Trọng Phụng 01/09/1982 7.0 7.0 7.0 6.0 6.4

9 22CT004A Phạm Hoài Phương 03/12/1984 8.0 8.0 8.0 7.0 7.4

10 22CT002A Huỳnh Thanh Quốc 09/09/1989 6.0 7.0 6.7 7.5 7.2

11 21CT043A Lê Công Sanh 30/06/1996 7.0 8.0 7.7 8.5 8.2

12 21CT029A Đinh Tiến Sĩ 15/09/1987 8.0 8.0 8.0 8.5 8.3

13 21CT052A Nguyễn Thị Bảo Tâm 21/08/1984 7.0 8.0 7.7 8.0 7.9

14 21CT059A Lê Nguyễn Thanh Thân 10/04/1986 7.0 8.0 7.7 8.0 7.9

15 22BCT0010 Nguyễn Quốc Thắng 05/05/1967 8.0 8.0 8.0 5.0 6.2

16 21CT046A Nguyễn Tấn Thành 03/05/2000 7.0 7.5 7.3 6.5 6.8

17 22CT004A Phạm Thạch Thảo 19/05/1989 8.5 9.0 8.8 8.0 8.3

18 21CT039A Trần Hữu Thiện 14/11/1994 7.0 7.5 7.3 8.0 7.7

19 22A2CT005 Nguyễn Văn Thuận 02/09/2003 7.0 7.5 7.3 8.5 8.0

20 21CT055A Ma Thị Thu Trang 15/02/1991 7.0 8.0 7.7 6.5 7.0

21 21CT060A Đinh Xuân Trường 08/11/1984 8.0 8.0 8.0 7.5 7.7

22 22CT001A Nguyễn Thanh Tuấn 14/09/1998 7.0 8.0 7.7 6.5 7.0

23 21CT044A Nguyễn Trúc Thúy Vi 04/09/2002 8.0 8.0 8.0 6.5 7.1
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